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4Chữ10

ĐIỂMSố
tín
chỉ

TÊN HỌC PHẦNTT

2.0C5.42.0Pháp luật về thương mại hàng hoá và dịch vụ23

1.5D4.63.0Công pháp quốc tế24

2.0C5.52.0Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật25

3.5A8.72.0Luật Tố tụng Hành chính26

2.5B6.62.0Tâm lý học tư pháp27

2.5B6.52.0Tư tưởng Hồ Chí Minh28

3.0B+7.62.0Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam29

1.5D4.22.0Pháp luật cộng đồng Asean30

3.0B+7.32.0Luật Tố tụng dân sự31

3.0B+7.82.0Luật Hôn nhân và Gia đình32

3.5A8.52.0Tư pháp quốc tế33

3.5A8.22.0Kỹ năng giải quyết khiếu nại hành chính34

2.0C5.92.0Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng35

3.0B+7.12.0Xã hội học pháp luật36

2.5B6.82.0Pháp luật về đất đai37

2.5B6.62.0Pháp luật  về lao động38

3.5A8.32.0Pháp luật về môi trường39

2.5B6.92.0Tội phạm học40

3.5A8.82.0Pháp luật về du lịch41

2.5B6.52.0Kỹ năng thực hành nghề luật42

3.5A8.62.0Kỹ năng tư vấn pháp luật43

4.0A+10.01.0Thực tế chuyên môn44

Số
tín
chỉ

TÊN HỌC PHẦNTT
4Chữ10

ĐIỂM

2.5B6.53.0Tin học đại cương1

2.0C5.33.0Tiếng Anh 12

2.5B6.13.0Lý luận Nhà nước và Pháp luật3

2.0C5.83.0Luật Hiến pháp4

2.5B6.32.0Những vấn đề chung của Luật dân sự5

2.5B6.33.0Triết học Mác - Lênin6

2.0C5.24.0Tiếng Anh 27

2.0C5.32.0Luật Hành chính8

3.5A8.13.0Luật Hình sự - Phần chung9

2.5B6.42.0Pháp luật về tài sản, quyền sở hữu, thừa kế10

2.0C5.12.0Lịch sử nhà nước và pháp luật11

2.5B6.52.0Kinh tế chính trị Mác - Lênin12

2.0C5.32.0Lịch sử các học thuyết pháp lý13

2.5B6.92.0Luật Hình sự - Phần các tội phạm14

2.0C5.52.0Pháp luật về nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự15

2.0C5.72.0Pháp luật về chủ thể kinh doanh, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh
thương mại và phá sản

16

1.5D4.93.0Pháp luật về tài chính17

2.0C5.82.0Chủ nghĩa xã hội khoa học18

3.0B+7.92.0Dẫn luận ngôn ngữ và Tiếng Việt thực hành19

3.0B+7.72.0Lôgic học20

2.0C5.72.0Phương pháp nghiên cứu và lập luận trong khoa học pháp lý21

1.5D4.52.0Luật Tố tụng hình sự22

- Điểm trung bình chung tích lũy (Thang 4)   :

- Tổng số tín chỉ tích lũy :6.46

2.47

97.0- Điểm trung bình chung tích lũy (Thang 10) :
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